
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 8A1 9A1

1 Toán - T.Thảo Anh - N.Thúy Toán - Cát Văn - Lan Toán - Chương Văn - N.Uyên Văn - Đào Toán - Hải

2 Toán - T.Thảo Anh - N.Thúy Toán - Cát Văn - Lan Toán - Chương Văn - N.Uyên Văn - Đào Toán - Hải

3 Văn - Đào Toán - Thanh Văn - Nhi Toán - Tú Văn - Đ.Hương Lý - Tình Toán - Mẫn Anh - N.Thúy

4 Văn - Đào Toán - Thanh Văn - Nhi Toán - Tú Văn - Đ.Hương Lý - Tình Toán - Mẫn Anh - N.Thúy
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1 Toán - T.Thảo Văn - Hòa Văn - Nhi Anh - Nguyên Toán - Chương Văn - N.Uyên Anh - Trinh Lý - Hậu

2 Toán - T.Thảo Văn - Hòa Văn - Nhi Anh - Nguyên Toán - Chương Văn - N.Uyên Anh - Trinh Lý - Hậu

3 Anh - Nguyên Toán - Thanh Anh - N.Thúy Văn - Lan Lý - Hậu Toán - Hiếu Lý - Tình Văn - Hòa

4 Anh - Nguyên Toán - Thanh Anh - N.Thúy Văn - Lan Lý - Hậu Toán - Hiếu Lý - Tình Văn - Hòa
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1 Văn - Đào Văn - Hòa Anh - N.Thúy Anh - Nguyên Văn - Đ.Hương Anh - Trinh Toán - Mẫn Toán - Hải

2 Văn - Đào Văn - Hòa Toán - Cát Toán - Tú Văn - Đ.Hương Anh - Trinh Toán - Mẫn Toán - Hải

3 Anh - Nguyên Anh - N.Thúy Toán - Cát Toán - Tú Anh - Trinh Toán - Hiếu Văn - Đào Văn - Hòa

4 Anh - Trinh Toán - Hiếu Văn - Đào Văn - Hòa
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